Phụ lục 8
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ 
(Kèm theo Quyết định số:746/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu)

	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC

	
	


Kiểm tra công tác nghiệm
	

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa các cấp
* Thời gian thực hiện: ½ ngày






Tổ chức, cá nhân





Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa các cấp (Trả kết quả)
	
Lãnh đạo phòng Quản lý hoạt động xây dựng xử lý
* Thời gian thực hiện:
· Phân công: ½ ngày
· Thẩm định: 1,5 ngày















Văn thư Sở Xây dựng (đóng
dấu, phát hành)
* Thời gian thực hiện: ½ ngày
	
Chuyên viên phòng Quản lý hoạt động xây dựng xử lý hồ sơ
* Thời gian thực hiện Công trình cấp I: 12 ngày Công trình còn lại: 08 ngày















Lãnh đạo Sở Xây dựng (ký
duyệt)
* Thời gian thực hiện: 01 ngày

	
	thu hoàn thành công trình
	
	
	

	
	của cơ quan chuyên môn
	
	
	

	
	về
	xây
	dựng
	tại
	địa
	
	
	

	
	phương
	
	
	

	
	1.009794
	
	
	

	
1
	Thời gian thực hiện:
16 ngày làm việc đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 12 ngày làm việc đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu.
	
	
	






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
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Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)
(1.009791)
Thời gian thực hiện:
10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả thực hiện công việc của Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng công trình
	

Bộ phận tiếp nhận	 Lãnh đạo phòng Quản	Lãnh đạo Sở Xây dựng		Văn thư Sở Xây dựng và trả kết quả một	lý hoạt động xây dụng		(Trình văn bản)	(Vào sổ, đóng dấu, phát
cửa các cấp	* Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện:	hành)
· Thời gian thực	- Phân công: ½ ngày	½ ngày	* Thời gian thực hiện:
hiện: ½ ngày	- Thẩm định: ½ ngày	½ ngày



Chuyên viên Phòng Quản lý hoạt động xây dựng xử lý hồ sơ
· Thời gian thực hiện: 04 ngày
Tổ chức

Chuyên viên VPUBND	 Lãnh đạo VP UBND		Văn thư UBND tỉnh tỉnh xử lý	tỉnh xem xét, trình ký	* Thời gian thực hiện:
· Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện:	½ ngày
01 ngày	Phân công: ½ ngày
Thẩm định: ½ ngày



Bộ phận tiếp nhận và	Văn thư VP UBND tỉnh	Lãnh đạo UBND tỉnh trả kết quả một cửa		(phát hành)		(duyệt)
các cấp	* Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện: (Trả kết quả)		½ ngày		½ ngày
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	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC

	













3
	Chấp thuận bổ sung nút giao đấu nối vào đường cao tốc
(1.013276)
Thời gian thực hiện:
· Trường hợp không phải lấy ý kiến: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng quy định.
· Trường hợp phải lấy ý kiến:
+ Thời hạn tiến hành lấy ý kiến: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thành phần hồ sơ;
+ Thời hạn cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến trả lời: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
+ Thời hạn có văn bản chấp thuận: 07 ngày sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan
	* Trường hợp không phải lấy ý kiến

	
	
	
Bộ phận tiếp nhận và	Lãnh đạo phòng Quản lý	Lãnh đạo Sở Xây dựng	Văn thư Sở Xây dựng
trả kết quả một cửa		kết cấu hạ tầng		(Trình văn bản)	(Vào sổ, đóng dấu, phát các cấp	* Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện: ½		hành)
· Thời gian thực hiện:	- Phân công: ¼ ngày	ngày	* Thời gian thực hiện: ¼
¼ ngày	- Thẩm định: ¼ ngày	ngày



Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng xử lý hồ sơ
· Thời gian thực hiện: 02 ngày
Tổ chức

Chuyên viên VPUBND	Lãnh đạo VP UBND tỉnh		Văn thư UBND tỉnh tỉnh xử lý		xem xét, trình ký	* Thời gian thực hiện: ¼
· Thời gian thực hiện: ½	* Thời gian thực hiện:	ngày
ngày	Phân công: ¼ ngày
Thẩm định: ¼ ngày



Bộ phận tiếp nhận và	Văn thư VP UBND tỉnh	Lãnh đạo UBND tỉnh trả kết quả một cửa		(phát hành)		(duyệt)
các cấp	* Thời gian thực hiện: ¼	* Thời gian thực hiện:
(Trả kết quả)	ngày	½ ngày






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC

	
	
	· Trường hợp phải lấy ý kiến:



Bộ phận tiếp nhận và	Lãnh đạo phòng Quản lý	Lãnh đạo Sở Xây dựng		Văn thư Sở Xây dựng trả kết quả một cửa		kết cấu hạ tầng		(Trình văn bản)	(Vào sổ, đóng dấu, phát
các cấp	* Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện: 01	hành)
· Thời gian thực hiện:	- Phân công: ½ ngày	ngày	* Thời gian thực hiện: ½
½ ngày	- Thẩm định: 01 ngày	ngày



Chuyên viên Phòng Quản	Cơ quan được lấy ý kiến
lý kết cấu hạ tầng xử lý	* Thời gian thực hiện: hồ sơ		07 ngày
· Thời gian thực hiện: 03
ngày
Tổ chức

Chuyên viên VPUBND	Lãnh đạo VP UBND tỉnh		Văn thư UBND tỉnh tỉnh xử lý		xem xét, trình ký	* Thời gian thực hiện: ¼
· Thời gian thực hiện: 01	* Thời gian thực hiện:	ngày
ngày	Phân công: ¼ ngày
Thẩm định: ¼ ngày



Bộ phận tiếp nhận và	Văn thư VP UBND tỉnh	Lãnh đạo UBND tỉnh trả kết quả một cửa		(phát hành)		(duyệt)
các cấp	* Thời gian thực hiện: ¼	* Thời gian thực hiện:
(Trả kết quả)	ngày	½ ngày






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
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Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa đường cao tốc vào khai thác; Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án tổ chức giao thông đường cao tốc trong thời gian khai thác
1.002798
Thời gian thực hiện:
12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
	
Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu	Chuyên viên Phòng Quản lý
Bộ phận tiếp nhận và trả	hạ tầng	kết cấu hạ tầng xử lý hồ sơ
kết quả một cửa các cấp	* Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện
* Thời gian thực hiện: ½
ngày	- Phân công: ½ ngày	09 ngày
- Thẩm định: 01 ngày




Tổ chức, cá nhân





Bộ phận tiếp nhận và trả kết	Văn thư Sở Xây dựng (đóng	Lãnh đạo Sở Xây dựng (ký
quả một cửa các cấp	dấu, phát hành)	duyệt)
(Trả kết quả)	* Thời gian thực hiện: ½	* Thời gian thực hiện: ½ ngày ngày






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC

	
	Chấp thuận đấu nối đối với trường hợp kết nối với đường bộ không có trong các quy hoạch
	




Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa các cấp
* Thời gian thực hiện: ½ ngày






Tổ chức, cá nhân





Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa các cấp
(Trả kết quả)
	




Văn phòng UBND tỉnh
* Thời gian thực hiện:
· Phân công: ½ ngày
· Thẩm định: 01 ngày
















Văn thư UBND tỉnh (đóng dấu, phát hành)
* Thời gian thực hiện: ½
ngày
	




Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh
* Thời gian thực hiện Trường hợp không phải xin ý
kiến: 02 ngày
-Trường hợp xin ý kiến: 13 ngày


















Lãnh đạo UBND tỉnh (ký duyệt)
* Thời gian thực hiện: ½ ngày

	
	1.013277
	
	
	

	
	Thời gian thực hiện:
	
	
	

	
	- Trường hợp không phải lấy ý kiến: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đúng quy định.
	
	
	

	
	- Trường hợp phải lấy ý kiến:
	
	
	

	5
	+ Thời hạn tiến hành lấy ý kiến: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thành phần hồ sơ;
	
	
	

	
	+ Thời hạn cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến trả lời: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
	
	
	

	
	+ Thời hạn có văn bản chấp thuận: 07 ngày sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan
	
	
	






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
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Chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước, phương án tổ chức thi công biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị; chấp thuận xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; chấp thuận gia cường công trình đường bộ khi cần thiết để cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ
2.001921
Thời gian thực hiện:
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
	* Trường hợp quốc lộ quy định tại khoản 4 Điều 8 Luật Đường bộ, đường khác thuộc phạm vi được giao quản lý.

	
	
	
Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu	Chuyên viên Phòng Quản lý
Bộ phận tiếp nhận và trả	hạ tầng	kết cấu hạ tầng xử lý hồ sơ kết quả một cửa các cấp			* Thời gian thực hiện
* Thời gian thực hiện: ¼	* Thời gian thực hiện:
ngày	- Phân công: ¼ ngày	03 ngày
- Thẩm định: ½ ngày





Tổ chức, cá nhân





Bộ phận tiếp nhận và trả kết	Văn thư Sở Xây dựng (đóng	Lãnh đạo Sở Xây dựng (ký
quả một cửa các cấp	dấu, phát hành)	duyệt)
(Trả kết quả)	* Thời gian thực hiện: ½	* Thời gian thực hiện: ½ ngày ngày






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC

	
	
	* Đối với đường xã và đường khác thuộc phạm vi quản lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết	 Lãnh đạo phòng Kinh tế hoặc	Chuyên viên phòng Kinh tế hoặc	 Lãnh đạo phòng Kinh tế hoặc Phòng quả một cửa các cấp	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô	Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định
* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	thị phân công	thị xử lý hồ sơ	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày
* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	* Thời gian thực hiện: 02 ngày




Văn thư phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
phát hành
* Thời gian thực hiện: ¼ ngày





Lãnh đạo VP UBND xã phân công
Tổ chức, cá nhân	* Thời gian thực hiện:
¼ ngày






Chuyên viên VP UBND xã xử lý hồ sơ
* Thời gian thực hiện: 01 ngày






Văn thư VP UBND cấp xã	Lãnh đạo UBND cấp xã	Lãnh đạo VP UBND xã thẩm
Bộ phận tiếp nhận và trả kết	(phát hành)	(duyệt)	định
quả một cửa các cấp	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày (Trả kết quả)
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Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác
1.013274
Thời gian thực hiện:
01 ngày đối với đám tang, không quá 03 ngày làm việc đối với các trường hợp khác kể từ khi tiếp nhận hồ sơ
	* Quy trình giải quyết của Sở Xây dựng


Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu	Chuyên viên Phòng Quản lý
Bộ phận tiếp nhận và trả	hạ tầng	kết cấu hạ tầng xử lý hồ sơ
kết quả một cửa các cấp	* Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện
* Thời gian thực hiện: 01
giờ	- Phân công: 0,5 giờ	- Đám tang: 4 giờ
- Thẩm định: 0,5 giờ	- Trường hợp khác: 20 giờ





Tổ chức, cá nhân





Bộ phận tiếp nhận và trả kết	Văn thư Sở Xây dựng (đóng	Lãnh đạo Sở Xây dựng (ký
quả một cửa các cấp	dấu, phát hành)	duyệt)
(Trả kết quả)	* Thời gian thực hiện: 01	* Thời gian thực hiện: 01 giờ giờ






	
	
	*Quy trình giải quyết của UBND cấp xã:


Bộ phận tiếp nhận và trả kết	 Lãnh đạo phòng Kinh tế hoặc	Chuyên viên phòng Kinh tế hoặc	 Lãnh đạo phòng Kinh tế hoặc Phòng quả một cửa các cấp	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô	Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định
* Thời gian thực hiện: 01 giờ	thị phân công	thị xử lý hồ sơ	* Thời gian thực hiện:
* Thời gian thực hiện: 0,5 giờ	* Thời gian thực hiện:	- Đám tang: 0,5 giờ
- Đám tang 02 giờ	- Trường hợp khác: 02 giờ
- Trường hợp khác: 12 giờ



Văn thư phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
phát hành
* Thời gian thực hiện: 0,5 giờ





Lãnh đạo VP UBND xã phân công
Tổ chức, cá nhân	* Thời gian thực hiện:
0,5 giờ






Chuyên viên VP UBND xã xử lý hồ sơ
* Thời gian thực hiện:
- Đám táng: 01 giờ
· Trường hợp khác: 04 giờ




Văn thư VP UBND cấp xã	Lãnh đạo UBND cấp xã	Lãnh đạo VP UBND xã thẩm Bộ phận tiếp nhận và trả kết	(phát hành)		(duyệt)		định
quả một cửa các cấp	* Thời gian thực hiện: 0,5 giờ	* Thời gian thực hiện: 01 giờ	* Thời gian thực hiện:
(Trả kết quả)	- Đám tang: 0,5 giò
· Trường hợp khác: 02 giờ






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC
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Chấp thuận vị trí nút giao đấu nối tạm vào đường bộ đang khai thác
1.000314
Thời gian thực hiện:
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
	* Quy trình giải quyết của Sở Xây dựng

	
	
	
Lãnh đạo Phòng Quản lý kết cấu	Chuyên viên Phòng Quản lý
Bộ phận tiếp nhận và trả	hạ tầng	kết cấu hạ tầng xử lý hồ sơ
kết quả một cửa các cấp	* Thời gian thực hiện:	* Thời gian thực hiện
* Thời gian thực hiện: ¼
ngày	- Phân công: ¼ ngày	03 ngày
- Thẩm định: ½ ngày




Tổ chức, cá nhân





Bộ phận tiếp nhận và trả kết	Văn thư Sở Xây dựng (đóng	Lãnh đạo Sở Xây dựng (ký
quả một cửa các cấp	dấu, phát hành)	duyệt)
(Trả kết quả)	* Thời gian thực hiện: ½	* Thời gian thực hiện: ½ ngày ngày






	TT
	Tên TTHC
	Quy trình nội bộ giải quyết TTHC

	
	
	* Quy trình giải quyết của cấp xã:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết	 Lãnh đạo phòng Kinh tế hoặc	Chuyên viên phòng Kinh tế hoặc	 Lãnh đạo phòng Kinh tế hoặc Phòng quả một cửa các cấp	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô		Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô	Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thẩm định
* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	thị phân công	thị xử lý hồ sơ	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày
* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	* Thời gian thực hiện: 02 ngày




Văn thư phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
phát hành
* Thời gian thực hiện: ¼ ngày





Lãnh đạo VP UBND xã phân công
Tổ chức, cá nhân	* Thời gian thực hiện:
¼ ngày






Chuyên viên VP UBND xã xử lý hồ sơ
* Thời gian thực hiện: 01 ngày






Văn thư VP UBND cấp xã	Lãnh đạo UBND cấp xã	Lãnh đạo VP UBND xã thẩm
Bộ phận tiếp nhận và trả kết	(phát hành)	(duyệt)	định
quả một cửa các cấp	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày	* Thời gian thực hiện: ¼ ngày (Trả kết quả)
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